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NHẬN THỨC

• Trẻ có khả năng quan sát, so sánh, phân loại, phán đoán, chú
ý, ghi nhớ có chủ định.

• Trẻ có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề đơn giản theo
những cách khác nhau.

• Trẻ biết tách/gộp các nhóm đối tượng bằng nhiều cách khác
nhau.

• Trẻ nhận biết vị trí trong không gian và định hướng trong
không gian.

• Trẻ nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh.

Mục tiêu



• Hay đặt câu hỏi.
• Thực hiện một số công việc theo cách riêng của mình.
• Gộp/tách các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và

đếm
• Biết cách đo độ dài và nói kết quả đo.
• Xác định vị trí (trong, ngoài, trên, dưới, trước, sau, phải, trái)

của một vật so với vật khác.
• So sánh sự khác nhau và giống nhau của đồ dùng, đồ chơi và

sự đa dạng của chúng.
• Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau:

xem sách, tranh ảnh, băng hình, trò chuyện và thảo luận.

Nội dung

NHẬN THỨC



• Trẻ thực hiện được các vận
động cơ bản vững vàng, đúng
tư thế.

• Trẻ có một số hiểu biết về thực
phẩm và ích lợi của việc ăn
uống đối với sức khỏe.

• Trẻ có thể kiểm soát vận động
và phối hợp vận động các
nhóm cơ lớn.

• Sử dụng đồ chơi, đồ dùng an
toàn. Chơi và biết cất dọn gọn
gàng.

• Trẻ có một số hiểu biết về thực
phẩm và ích lợi của việc ăn uống
đối với sức khỏe.

• Giữ đầu tóc quần áo gọn gàng.
• Đi vệ sinh đúng nơi qui định.
• Không đùa giỡn trong khi ăn,

không làm rơi vãi thức ăn.

THỂ CHẤT
Mục tiêu

Nội dung



• Trẻ nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện đọc
phù hợp với độ tuổi.

• Trẻ nghe hiểu nội
dung truyện kể,
truyện đọc phù
hợp với độ tuổi.

• Phát âm các tiếng có phụ âm
đầu, phụ âm cuối gần giống
nhau và các thanh điệu

• Trẻ bày tò tình cảm, nhu cầu
và hiểu biết của bản thân rõ
ràng, dễ hiểu bằng các câu
đơn, câu ghép khác nhau

• Trẻ sử dụng một số từ chào hỏi
và từ lễ phép phù hợp với tình
huống.

NGÔN NGỮ

Mục tiêu

Nội dung



Mục tiêu

TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

• Trẻ thể hiện sự nhận
thức về bản thân

• Trẻ thể hiện sự tự tin,
tự lực

• Trẻ nói được họ tên,
tuổi, giới tính của bản
thân, tên bố, mẹ, địa
chỉ nhà, số điện thoại

• Điểm giống và khác nhau của
mình và người khác

• Ứng xử phù hợp với giới tính
của bản thân

• Đề xuất trò chơi và hoạt động
thể hiện sở thích của bản thân

Nội dung



THẨM MỸ

• Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ

âm cuối gần giống nhau và các thanh

điệu.

• Nghe các bài hát phù hợp với độ tuổi.

• Trẻ có một số kỹ năng trong hoạt động

âm nhạc và hoạt động tạo hình.

• Trẻ vận động nhịp nhàng theo giai điệu,

nhịp điệu phù hợp với các bài hát, bản

nhạc.

Mục tiêu

Nội dung
• Phối hợp các kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp

hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước,
hình dáng/đường nét và bố cục.

• Tìm kiếm lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu
phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích.

• Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác
nhau.

• Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu
và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát,
bản nhạc.

• Phối hợp các kỹ năng vẽ đễ tạo ra sản phẩm có
màu sắc và bố cục.

• Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp
với sắc thái, tình cảm của bài hát, nét mặt, điệu
bộ, cử chỉ...



TRÒ CHƠI CÓ LUẬT TRÒ CHƠI SÁNG TẠO

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

Trò chơi dân gian 
• Ô ăn quan
• Rồng rắn lên mây
• Lò cò
• Gấp cua

Trò chơi vận động 
• Bật nhảy qua  vòng
• Thỏ và rùa  thi  chạy.
• Bật qua suối.
• Thi đi nhanhTrò chơi học tập 

• Ai nhanh hơn
• Bé tinh mắt

Trò chơi xây dựng Trò chơi phân vai


